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DANH MỤC TTHC NỘI BỘ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo công văn số:            /SNN-VP ngày        tháng        năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)


	STT
	Tên TTHC
	Cơ quan giải quyết
	Văn bản quy định
	Ghi chú

	I
	TTHC nội bộ cấp tỉnh
	
	
	

	1
	Phê duyệt dự án/kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.
- Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
	

	2
	Phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ trồng Quế và các loại cây khác theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Văn bản số 2088/HD-SNN, ngày 15/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	II
	TTHC nội bộ cấp huyện
	
	
	

	1
	Hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa, chè, cây ăn quả tập trung, hoa, rau củ quả
	Phòng chuyên môn các huyện, thành phố
	- Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN&PTNT, ngày 15/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HDND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025
	

	2
	Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi (hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại)
	Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố
	- Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	3
	Hỗ trợ nuôi cá lồng (hỗ trợ chi phí làm lồng, cước vận chuyển tiêu thụ cá thương phẩm)
	[bookmark: _GoBack]Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp      hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	4
	Hỗ trợ làm hầm Biogas và đệm lót sinh học (hỗ trợ 01 lần chi phí xây dựng, lắp đặt mới hầm biogas; hỗ trợ 01 lần làm đệm lót sinh học)
	Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh  Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	5
	Hỗ trợ trồng cỏ và các loại cây thức ăn cho gia súc (hỗ trợ chi phí trồng cỏ và các loại cây thức ăn khác)
	Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp           hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	6
	Hỗ trợ phát triển nuôi ong (hỗ trợ thùng ong, cầu ong, ong giống)

	Uỷ ban nhân dân các  huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu  quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	7
	Phê duyệt dự án/kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố
	- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
	

	8
	Hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản nông sản
	Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố hoặc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp            hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	

	


9
	

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố hoặc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố
	- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách về phát triển nông nghiệp  hàng hóa tập trung.
- Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	



